
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-BVPS Tiền Giang, ngày       tháng  9  năm 2024

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC BỆNH VIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Số liệu từ 01/12/2023 đến 31/8/2024)
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

A - BÁO CÁO CÔNG TÁC BỆNH VIỆN
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I. CÔNG TÁC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ

1 Tổng số lần khám bệnh Lần 32,000 39,089 97.72% 39,789

2 Tổng số bệnh nhân vào 
viện Người 8,309 8,244

3 Tổng số bệnh nhân điều trị 
nội trú Người 13,000 8,428 76.62% 8,329

4 Tổng số bệnh nhân ra viện Người 8,190 8,138
5 Tổng số bệnh nhân tử vong Người 0 0
6 Tử vong trước 24 giờ Người 0 0
7 Tử vong sau 24 giờ Người 0  0
8 Tỉ lệ tử vong Người 0 0

9 Tổng số bệnh nhân chuyển 
viện Người 540 569
- Nội trú 179 166
- Ngoại trú 361 403
- BVĐK tỉnh 142 169
- BV Từ Dũ 283 345
- Khác 115 55

10 Tổng số ngày điều trị nội 
trú Ngày 45,000 29,035 76.41% 29,284

11 Ngày điều trị bình quân / 1 
bệnh nhân Ngày 4 3 86.13% 4

12 Giường thực hiện bình 
quân

Giườn
g 200 106 39.77% 106

13 Giường thực kê Giườn
g 294 294

14 Ngày sử dụng giường trong 
tháng Ngày 20 16 60.49% 16

15 Công suất sử dụng giường 
bệnh % 52.79% 53.24%
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16 Bảo hiểm y tế (nội trú) Người 7,659 6,616

17 Số người khám BHYT 
(ngọai trú) Người 6,364 6,865

18 Số lần khám BHYT (ngọai 
trú) Lần 9,102 10,223

19 Cấp cứu ngoại viện Lần 13 8
II. HOẠT ĐỘNG KH CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG

1 Siêu âm (số lần) Lần 38,023 38,129
     - Trong đó phát hiện dị 
tật Lần 9 0

2 Điện tim (ECG) (số lần) Lần 6,600 6,204
3 X quang Lần 233 150
4 Nhũ ảnh Lần 18 239
5 Xét nghiệm (số lần) Lần 101,022 95,134

III. CÔNG TÁC BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM  
1 Số người khám thai Người 10,338 10,372
2 Số lần khám thai Lần 24,816 26,932
3 Số người sanh Người 5,319 5,358

- Sanh thường 3,280 3,408
- Sanh hút 0 0
- Sanh khó 2,039 1,960
     + Sanh mổ 2,019 1,917
        + % mổ bắt con/ tổng 
số sanh 37.96% 35.78%
        + Vết mổ cũ 837 766
        + Sanh đôi 22 25
        + Sanh 3,4,5 0 0

4 Số sơ sinh sống Người 5,321 5,361
Trong đó: <2500gr 125 169
                      ≥ 4000 gr 82 72
            Trai 2,671 2,705

5 Số sơ sinh chết (lưu) Người 20 22
Trong đó: <2500gr 17 18
            Trai 11 12

6 Số người khám phụ khoa Người 6,178 5,297
7 Số lần khám phụ khoa Lần 6,500 11,704 146.30% 11,502
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Số lần điều trị phụ khoa Lần 2,500 5,809 193.63% 3,042
8 Mổ phụ khoa 122 117

* Cấp cứu 84 96
 - Thai ngoài tử cung Người 68 77
+ Nội soi Người 29 29
 - U nang BT xoắn Người 2 0
+ Nội soi Người 0 0
 - Vỡ nang buồng trứng Người 0 1
 - Khác Người 14 18
* Chương trình Người 38 21
 - U xơ tử cung Người 16 6
+ Nội soi Người 0 0
 - Khối u buồng trứng Người 12 9
+ Nội soi Người 4 4
 - Sa sinh dục Người 2 2
 - Khác Người 8 4

9 Kế hoạch hóa gia đình Người 1084 1205
+ số người nạo phá thai 394 470
              Trong đó phá thai 
nội khoa 394 470
+ số người đặt vòng 100 160 133.33% 195
+ số người tháo vòng 114 130
+ số người dùng thuốc 
uống 145 187
+ số người dùng thuốc tiêm 10 150 187.50% 118
+ số người dùng thuốc cấy 6 27 90.00% 32
+ điều hòa kinh nguyệt 0 0
+ Triệt sản 50 94 188.00% 73

10 Tai biến sản khoa Người 41 34
+ Vỡ tử cung 1 0
             -Ngọai viện 0 0
+ Sản giật 1 3
             -Ngọai viện 0 0
+ Băng huyết sau Sanh 39 24
             -Ngọai viện 2 0
+ Nhiễm trùng hậu sản 0 7
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             -Ngọai viện 0 0
+ Uốn ván rốn 0 0
             -Ngọai viện 0 0

11 Tai biến chuyên môn 
(khác) Người 0 1

12 Sẩy thai Người 30 20
13 Tổng số phẫu thuật Người 2130 2030

- Loại Đặc biệt Người 27 19
- Loại 1 Người 1,183 1,091
- Loại 2 Người 918 915
- Loại 3 Người 2 5

14 Tổng số thủ thuật Người 17461 15868
- Loại Đặc biệt Người 0 0
- Loại 1 Người 68 57
- Loại 2 Người 15,708 13,949
- Loại 3 Người 1,685 1,862

IV. CÔNG TÁC DƯỢC: (Đơn vị: 1,000đ)  

1 Tổng số tiền thuốc, hóa 
chất, thuốc thử 6,818,466 6,297,643
+ Kháng sinh 341,225 318,260
+ Vitamin 5,487 5,578
+ Corticoid 2,369 589
+ thuốc mê 51,913 44,339
+ Pha chế thuốc YHDT 0 0
+ Hóa chất, thuốc thử 2,065,499 2,370,258

2 Tổng số dịch truyền đã sử 
dụng lít 7,763 7,158
+ Dịch truyền tự Pha chế 0 0
+ Dịch truyền mua 7,763 6,130

V. CÔNG TÁC THU VIỆN PHÍ: (Đơn vị: 1,000đ)  
Tổng số thu viện phí 62,014,346 55,199,743

B - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
- Tổng số CBCC BV Phụ Sản : 197

 Sau đại học : 21
 Đại học : 102
 Cao đẳng + Trung học : 57



 Khác : 17
-  Củng cố công tác chuyên môn, tiếp tục công tác phòng chống dịch đậu 

mùa khỉ;
- Tiếp tục lịch giảng dạy sinh viên Trường Đại học Trà Vinh;
- Tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2024;
- Xây dựng lịch trực Tết Dương lịch.
-  Báo cáo tết nguyên đán năm 2024;
- Tiếp Tổ Giám định BHYT về việc giám định tập trung tháng 10, tháng 

11 năm 2023;
- Tổ chức thi kết thúc thực tập lâm sàng cho sinh viên Đại học Trà Vinh 

đợt 3 học phần Phụ sản II năm 2023-2024;
- Tiếp nhận sinh viên Y khoa năm cuối thực hành lâm sàng của Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ;
- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam;
- Tiếp tục lịch giảng dạy sinh viên Trường Đại học Trà Vinh;
- Tổ chức hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3;
- Tiếp tục công tác tuyến ở các huyện theo kế hoạch;
- Tổ chức thi kết thúc thực tập lâm sàng cho sinh viên Đại học Trà Vinh 

đợt 4 năm 2023-2024;
- Tổ chức thi kết thúc lâm sàng sinh viên Đại học y dược Cần Thơ đợt 1 

năm 2024;
- Tiếp nhận sinh viên trường Đại học Trà Vinh về việc thực tập lâm sàng 

học phần Phụ sản 3 và định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản cho sinh viên 
lớp đại học Y khoa khóa 2019 liên thông;

- Họp duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến;
- Tiếp Tổ Giám định BHYT về việc giám định tập trung quý I/2024;
- Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2024;
- Tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản nhiệm kỳ 2024-2027;
- Tổ chức Tọa đàm thực hiện CT 05;
- Tổ chức tập huấn chuyên đề “Cá thể hóa sử dụng thuốc nội tiết phối hợp 

trên một số bệnh thường gặp”;
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày 

Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024;
- Tổ chức tham quan du lịch cho người lao động năm 2024;
- Tiếp Đoàn Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Hùng Vương năm 

2024;



- Tổ chức thi Bác sĩ tài năng Bệnh viện năm 2024;
- Dự trù thuốc, nhân lực trực Lễ Quốc khánh 02/9/2024. 

C - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  3 THÁNG CUỐI NĂM 2024
 - Chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật hàng năm;
- Tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện 09 tháng đầu năm và cuối năm 

dự kiến vào tháng 11;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2024; 
- Tiếp tục phát triển xét nghiệm sàng lọc;
- Triển khai đề án được phê duyệt;
- Tổng kết họat động khám chữa bệnh cuối năm 2024 vào tháng 12./.

                                             

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Khoa, phòng;
- Zalo Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH;

GIÁM ĐỐC
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